
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7

I. MẦM NON

1 Trần Thị Hồng Lê 09/06/1987 Giáo viên Mầm non Phú Diên

2 Nguyễn Thị Hồng Vân 20/10/1989 Giáo viên Mầm non Phú Thuận Miễn thi ngoại ngữ

3 Hoàng Thị Nữ 20/12/1992 Giáo viên Mầm non Thuận An

4 Hồ Thị Như Ngọc 04/11/1988 Giáo viên Mầm non Thuận An

5 Nguyễn Thị Mua 27/01/1981 Giáo viên Mầm non Phú Dương

6 La Thị Mộng Tuyền 02/02/1983 Giáo viên Mầm non Phú Thượng

7 Đoàn Thị Thu Hiền 25/02/1990 Giáo viên Mầm non Phú An

8 Hoàng Thị Xuyến 03/03/1985 Giáo viên Mầm non Phú Đa 1

9 Lê Thị Lượm 16/06/1992 Giáo viên Mầm non Vinh Thái

I. TIỂU HỌC

1 Phạm Thị Thanh Thúy 10/02/1982 Giáo viên Tiểu học Vinh An

2 Dương Thị Chung 10/12/1984 Giáo viên Tiểu học số 2 Vinh Thanh

3 Tôn Nữ Diễm Thúy 16/07/1976 Giáo viên Tiểu học Phú Tân

4 Trần Thị Diệu Kha 07/09/1983 Giáo viên Tiểu học Dương Nổ

5 Lê Thanh Đoan Trang 26/02/1983 Giáo viên Tiểu học Phú Thanh

6 Nguyễn Thị Thúy Hằng 15/09/1983 Giáo viên Tiểu học Phú Mỹ 2

7 Trương Thị Bảy 24/05/1972 Giáo viên Tiểu học Phú Xuân 2

8 Hoàng Thị Trâm 27/03/1976 Giáo viên Tiểu học Phú Hồ

9 Nguyễn Văn Chức 10/09/1978 Giáo viên Tiểu học Hà Trung

- Tổng cộng danh sách này có 18 người, trong đó:

+ Mầm non: 09 người.

+ Tiểu học: 09 người.
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